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2. HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT

	CÂU
	ĐÁP ÁN
	HƯỚNG DẪN GIẢI

	81
	B
	Nhà nước phải quản lí xã hội bằng  pháp luật để quản lí dân chủ và hiệu quả nhất.

	82
	A
	Hiếu thảo với ông bà, cha mẹ thể hiện mối quan hệ: Pháp luật với đạo đức

	83
	A
	- Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới quan hệ tài sản và nhân thân tức là liên quan đến sở hữu, hợp đồng. 

	84
	D
	- Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ nghĩa là bình đẳng được hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân.  (sgk GDCD 12 trang 28)

	85
	A
	- Nội dung bình đẳng trong lao động gồm:

+ Bình đẳng trong việc thực hiện quyền lao động.

+ Bình đẳng trong giao kết hợp đông lao động.

+ Bình đẳng giữa lao động nam và lao động nữ.

(sgk GDCD 12 trang 36)
=> Chọn đáp A

	86
	B
	- Theo quy định của pháp luật, vợ, chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau trong quan hệ nhân thân như tạo điều kiện cho nhau phát triển (sgk GDCD 12 trang 33)

	87
	D
	- Mọi doanh nghiệp đều bình đẳng trong việc thực hiện nghĩa vụ

kinh doanh đúng ngành nghề đã đăng kí (sgk GDCD 12 trang 38)

	88
	B
	- Chỉ những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật mới có quyền ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp (sgk GDCD 12 trang 55)

	89
	A
	-  Quyền bất khả xâm phạm về thân thể có nghĩa là không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Tòa án, quyết định hoặc phê chuẩn của Viện Kiểm sát, trừ trường hợp phạm tội quả tang. (sgk GDCD 12 trang 56)

	90
	A
	- Việc học sinh phát biểu ý kiến nhằm xây dựng trường học, trong buổi sinh hoạt lớp là thể hiện quyền tự do ngôn luận. (sgk GDCD 12 trang 60)

	91
	A
	- Trong nội dung quyền bầu cử có qui định chặt chẽ những trường hợp không được thực hiện quyền bầu cử như người đang phải chấp hành hình phạt tù.

 (sgk GDCD 12 trang 70)

	92
	D
	- Dùng phương pháp loại trừ:  Đáp án A,B,C là các hoạt dộng không thể hiện quyền dân chủ còn Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội bằng cách công khai, minh bạch trong tiếp nhận, phản hồi kiến nghị của công dân thể hiện quyền dân chủ.

 (sgk GDCD 12 trang 73)

	93
	A
	- Mục đích của quyền tố cáo nhằm phát hiện, ngăn chặn các việc làm trái pháp luật, xâm hại đến lợi ích của nhà nước, tổ chức và công dân. Việc thấy có nhóm người khai thác gỗ trái phép là việc làm trái pháp luật, xâm hại đến lợi ích của nhà nước thì cần tố cáo để ngăn chặn ngay (sgk GDCD 12 trang 75)

	94
	D
	-  Quyền được phát triển là quyền của công dân được sống trong môi trường xã hội và tự nhiên có lợi cho sự tồn tại và phát triển về thể chất, tinh thần, trí tuệ, đạo đức; có mức sống đầy đủ về vật chất; được học tập, nghỉ ngơi, vui chơi, giải trí, tham gia các hoạt động văn hóa; được cung cấp thông tin và chăm sóc sức khỏe; được khuyến khích, bồi dưỡng để phát triển tài năng.(sgk GDCD 12 trang 87)

	95
	D
	- Việc mở trường trung học phổ thông chuyên ở nước ta hiện nay nhằm bồi dưỡng nhân tài cho đất nước.

	96
	A
	- Một trong các nghĩa vụ của người kinh doanh là bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
 (sgk GDCD 12 trang 98)

=> Chọn đáp án A

	97
	C
	- Đối tượng lao động là những yếu tố của tự nhiên mà lao động của con người tác động vào nhắm biến đổi nó cho phù hợp với mục đích của con người.(sgk GDCD 11 trang 7)

	98
	B
	- Hàng hóa là phạm trù lịch sử, chỉ tồn tại trong nền kinh tế hàng hóa, ở dạng vật thể hoặc phi vật thể.

	99
	D
	- Trong sản xuất: người sản xuất phải đảm bảo thời gian lao động cá biệt để sản xuất từng hàng hóa phù hợp với thời gian lao động xã hội cần thiết có nghĩa là thời gian lao động cá biệt phải bằng hoặc nhỏ hơn thời gian lao động xã hội cần thiết thì mới có lãi. Nên khi người A có thời gian lao động cá biệt lớn hơn thời gian lao động xã hội cần thiết, khi đó người A sẽ thu lỗ

	100
	A
	- Quan hệ cung - cầu là mối quan hệ tác động lẫn nhau giữa người bán với người mua hay giữa những người sản xuất với những người tiêu dùng diễn ra trên thị trường để xác định giá cả và số lượng hàng hóa dịch vụ

	101
	A
	- Thi hành pháp luật là hình thức các chủ thể thực hiện đày đủ các nghĩa vụ của mình, chủ động làm những gì pháp luật qui định phải làm. Việc đi cách li khi nhiễm Covid-19 mang tính bắt buộc.


	102
	B
	- Theo quy định tại khoản 1 Điều 170 Luật Đất đai 2013, người sử dụng đất phải “sử dụng đất đúng mục đích.”

- Trong trường hợp xây dựng trên đất nông nghiệp chưa chuyển mục đích. Về nguyên tắc các loại đất nông nghiệp thì sẽ không được xây dựng nhà ở, công trình kiên cố. Nếu cố tình xây dựng sẽ bị xử lí theo qui định của pháp luật

 

	103
	C
	Nội dung của quyền bình đẳng giữa các dân tộc về giáo dục được hiểu là các dân tộc đều được bình đẳng hưởng một nền giáo dục chung.

	104
	D
	- Công dân được bình đẳng về việc hưởng quyền trước pháp luật trong đó có quyền bầu cử khi công dân đủ 18 tuổi.



	105
	D
	- Quyền bình đẳng trong lao động của công dân thể hiện ở nội dung:

+ Tìm kiếm việc làm theo quy định.

+ Giao kết hợp đồng lao động.

+ Không trái với thỏa ước lao động tập thể.

	106
	A
	- Mọi người có quyền bất khả xâm phạm về chỗ ở. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác nếu không được người đó đồng ý. Việc khám xét chỗ ở do luật định" - điều 22 Hiến pháp 2013 đã hiến định về quyền bất khả xâm phạm của công dân. Vậy việc khám xét chỗ theo qui định của pháp luật được tiến hành khi có căn cứ chỗ ở đó có tài liệu liên quan đến vụ án là không vi phạm pháp luật

	107
	B
	- Thư tín, điện tín, điện thoại được đảm bảo an toàn và bí mật.

Chỉ những người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và chỉ trong trường hợp cần thiết mới được được kiểm soát thư, điện thoại, điện tín của người khác.(sgk GDCD 12 trang 59

	108
	D
	- Quyền ứng cử của công dân được thực hiện bằng hai con đường đó là tự ứng cử và được giới thiệu ứng cử. (sgk GDCD 12 trang 71)
=> Chọn đáp án D

	109
	B
	- Mục đích của quyền tố cáo nhằm phát hiện, ngăn chặn các việc làm trái pháp luật, xâm hại đến lợi ích của nhà nước, tổ chức và công dân. Việc một nhóm người đang mua bán ma túy trái phép là việc làm trái pháp luật, xâm hại đến lợi ích của nhà nước thì cần tố cáo để ngăn chặn ngay

 => Chọn đáp án B


	110
	B
	- Dùng phương pháp loại trừ: A, D, C là đáp án về nội dung quyền quyền phát triển của công dân, suy ra B không đúng.
=> Chọn đáp án B

	111
	B
	- Tuân thủ pháp luật là việc cá nhân, tổ chức không làm những điều mà pháp luật cấm làm. N không tham gia cổ vũ đua xe tức là học sinh N đã thực hiện pháp luật theo hình thức tuân thủ pháp luật.

=> Chọn đáp án B

	112
	B
	- Khi làm tình huống chú ý đọc câu hỏi trước, tìm từ “chìa khóa” gạch chân từ khóa. Đọc đề đến đâu, gạch chân, ghi đáp án (bên cạnh) đến đó. Khi đọc đề không suy diễn, mà phải dựa vào câu chữ để xác định đáp án.

- Thứ nhất: Trong tình huống, B đã đi xe máy quên không đội mũ bảo hiểm vi phạm hành chính.

- Thứ hai: Chị B đã giúp bạn trả thù bằng cách tung tin cả nhà anh C nhiễm HIV là vi phạm hình sự 

=> Chọn đáp án B

	113
	A
	- Thứ nhất: Trong tình huống này anh K và bạn gái vi phạm hành chính vì có hành vi xâm phạm đến các quan quản lý hành chính cụ thể là đi xe máy ngược chiều.
- Thứ 2 là anh K và bạn gái đã va vào anh B, làm B bị thương nhẹ nhưng xe thì bị hư hỏng nặng nên phải bồi thường tiền làm hư xe… là vi phạm dân sự

=> Chọn đáp án A

	114
	C
	-  Theo Luật hôn nhân, gia đình có qui định như sau:

+ Vợ chồng bình đẳng với nhau về quyền và nghĩa vụ thể hiện trong quan hệ tài sản và nhân thân. 
=> Chọn đáp án C

	115
	C
	+  Với tình huống này vận dụng nội dung bình đẳng trong lao động cụ thể là bình đẳng giao kết hợp đồng lao động. Theo qui định của pháp luật người sử dụng lao động không được sa thải kỉ luật hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động vì những lí do không chính đáng như nghi ngờ chị M tung tin nói xấu mình nên giám đốc công ty tự điều M chuyển sang bộ phận khác từ phòng kế toán sang làm nhân viên tạp vụ là sai.
=> Chọn đáp án C

	116
	C


	+  Với tình huống này vận dụng nội dung bài 6, tình huống con ông A bắt nhốt bà C trong nhà kho hai ngày là vi phạm quyền được bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
=> Chọn đáp án C

	117
	D
	- Tương tự như cách làm tình huống trên với tình huống này vận dụng nội dung các loại vi pham pháp luật và trách nhiệm pháp lí các loại vi pham pháp luật và nhiệm hành chính gồm:
+ Thứ nhất là chị V cùng em gái là chị D đã đưa tin đồn thất thiệt về chị N lên mạng xã hội chửi  xâm phạm đến quyền đảm bảo về nhân phẩm và danh dự

+ Thứ hai chồng chị N nổi cơn ghen liền mắng chửi vợ thậm tệ, đồng thời đã xông vào nhà chị V mắng chửi  xâm phạm đến quyền đảm bảo về nhân phẩm và danh dự

+ Thứ ba chồng chị V đánh gãy chân chồng chị N xâm phạm đến quyền đảm bảo về tính mạng, sức khỏe

Đây là những hành vi cấm làm, vậy vợ chồng chị V, chồng chị N và chị D không tuân thủ pháp luật 

	118
	B
	- Tương tự như cách làm tình huống trên với tình huống này vận dụng nội dung các loại vi pham pháp luật và trách nhiệm pháp lí thì người chịu trách nhiệm pháp lí gồm:

+ Thứ nhất là chị A đã nói xấu chị H và anh T trên trang cá nhân chửi  xâm phạm đến quyền đảm bảo về nhân phẩm và danh dự

+ Thứ hai là: anh T đã nhờ anh K đánh chị A bầm tím N xâm phạm đến quyền đảm bảo về tính mạng, sức khỏe

=> Chọn đáp án B

	119
	A
	- Tương tự như cách làm tình huống trên với tình huống này vận dụng nội dung quyền bình đẳng trong kinh doanh thì người vi phạm quyền bình đẳng trong kinh doanh là:
+ Chị P thuê ông M là chủ một công ty in, làm bằng đại học giả rồi dùng bằng kinh doanh thuốc tân dược

+ Ông T nhận của chị P năm mươi triệu đồng, ông T đã loại hồ sơ hợp lệ của chị K và cấp giấy phép kinh doanh cho chị P

  => Chọn đáp án A

	120
	C
	- Tương tự như cách làm tình huống trên với tình huống này vận dụng nội dung quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân thì người vi phạm gồm

+ M đuổi đánh H

+ H đến nhà đánh M gây thương tích nặng

=> Chọn đáp án C


------------------------HẾT----------------------
5

